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Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11D6 11D7 11D8 11D9

Thứ 2

1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

2 Địa lí 
 ThúyĐ

Văn học 
 TrangV

Vật lý 
 Huyên

Toán 
 Nga

Thể dục 
 Uyên

Toán 
 Quỳnh

Văn học 
 Thư V

Hóa học 
 Khuê

Toán 
 L.Hương

KTCN 
 Xuyến

Thể dục 
 Mạnh

Toán 
 L.Thúy

3 Toán 
 T.Huyền

KTCN 
 Xuyến

Địa lí 
 ThúyĐ

Thể dục 
 Uyên

Toán 
 Quỳnh

Văn học 
 TrangV

Thể dục 
 Mạnh

Hóa học 
 Khuê

Toán 
 L.Hương

Toán 
 L.Thúy

Văn học 
 Mơ

Vật lý 
 Huyên

4 QPAN 
 NamQP

Toán 
 Dũng

Toán 
 Quỳnh

Địa lí 
 ThúyĐ

Ngoại ngữ 
 Diễn

Thể dục 
 Mạnh

KTCN 
 Xuyến

Toán 
 L.Hương

Hóa học 
 Khuê

Vật lý 
 Tiền

Ngoại ngữ 
 Công

Ngoại ngữ 
 DungHP

5 KTCN 
 Xuyến

Thể dục 
 Uyên

Toán 
 Quỳnh

QPAN 
 NamQP

Địa lí 
 ThúyĐ

Văn học 
 TrangV

Văn học 
 Thư V

Lịch sử 
 Sơn

Thể dục 
 Mạnh

Ngoại ngữ 
 Công

Văn học 
 Mơ

Ngoại ngữ 
 DungHP

Thứ 3

1 Tin học 
 BHạnh

Lịch sử 
 Sơn

Văn học 
 HuyềnV

Sinh học 
 Lương

Văn học 
 Ngân

Ngoại ngữ 
 Thu

Vật lý 
 Trang(Lí)

Toán 
 L.Hương

Ngoại ngữ 
 Công

Văn học 
 Mơ

Vật lý 
 Huyên

Văn học 
 Thư V

2 Toán 
 T.Huyền

Ngoại ngữ 
 Thu

Thể dục 
 Uyên

Ngoại ngữ 
 Diễn

Tin học 
 BHạnh

KTCN 
 Xuyến

Hóa học 
 Khuê

Địa lí 
 Thương

Văn học 
 PhượngV

Ngoại ngữ 
 Công

Hóa học 
 K.Hương

Văn học 
 Thư V

3 Lịch sử 
 Sơn

Vật lý 
 Huyên

Ngoại ngữ 
 Thu

Vật lý 
 Hiệp

KTCN 
 Xuyến

Tin học 
 BHạnh

Hóa học 
 Khuê

Ngoại ngữ 
 Công

Địa lí 
 Thương

Văn học 
 Mơ

Sinh học 
 Tân

Toán 
 L.Thúy

4 Ngoại ngữ 
 Thu

Thể dục 
 Uyên

Văn học 
 HuyềnV

Lịch sử 
 Sơn

Hóa học 
 Khuê

Sinh học 
 Trọng

Địa lí 
 Thương

Sinh học 
 Tân

Ngoại ngữ 
 Công

Toán 
 L.Thúy

Hóa học 
 K.Hương

Lịch sử 
 Ánh

5 Toán 
 T.Huyền

Tin học 
 BHạnh

Ngoại ngữ 
 Thu

Hóa học 
 Khuê

GDCD 
 Hạnh

Địa lí 
 Thương

Ngoại ngữ 
 Công

Văn học 
 B.Ngọc

Sinh học 
 Tân

Hóa học 
 K.Hương

Vật lý 
 Huyên

Toán 
 L.Thúy

Thứ 4

1 Hóa học 
 Triệu

Toán 
 Dũng

Toán 
 Quỳnh

GDCD 
 Hạnh

Văn học 
 Ngân

Văn học 
 TrangV

Sinh học 
 Lương

Ngoại ngữ 
 Công

Văn học 
 PhượngV

Văn học 
 Mơ

Lịch sử 
 Sơn

Toán 
 L.Thúy

2 Toán 
 T.Huyền

GDCD 
 Hạnh

Văn học 
 HuyềnV

Sinh học 
 Lương

Toán 
 Quỳnh

GDCD 
 Linh

Lịch sử 
 Sơn

Ngoại ngữ 
 Công

Toán 
 L.Hương

Lịch sử 
 Ánh

Sinh học 
 Tân

Toán 
 L.Thúy

3 Toán 
 T.Huyền

Văn học 
 TrangV

Sinh học 
 Lương

Hóa học 
 Khuê

Vật lý 
 Liên

Lịch sử 
 Sơn

Ngoại ngữ 
 Công

Toán 
 L.Hương

Sinh học 
 Tân

Toán 
 L.Thúy

GDCD 
 Hạnh

Văn học 
 Thư V

4 Văn học 
 TrangV

Sinh học 
 Lương

Thể dục 
 Uyên

Ngoại ngữ 
 Diễn

Hóa học 
 Khuê

Toán 
 Quỳnh

Văn học 
 Thư V

Sinh học 
 Tân

Ngoại ngữ 
 Công

Vật lý 
 Tiền

Vật lý 
 Huyên

Địa lí 
 Thương

5 Thể dục 
 Uyên

Hóa học 
 D.Linh

Lịch sử 
 Sơn

Văn học 
 TrangV

Văn học 
 Ngân

Toán 
 Quỳnh

Ngoại ngữ 
 Công

GDCD 
 Linh

Hóa học 
 Khuê

Sinh học 
 Tân

Toán 
 Yến

Ngoại ngữ 
 DungHP

Thứ 5

1 Vật lý 
 Liên

Ngoại ngữ 
 Thu

Toán 
 Quỳnh

Văn học 
 TrangV

Thể dục 
 Uyên

Hóa học 
 Khuê

Thể dục 
 Mạnh

QPAN 
 Anh

Toán 
 L.Hương

Toán 
 L.Thúy

Toán 
 Yến

Hóa học 
 K.Hương

2 Vật lý 
 Liên

Ngoại ngữ 
 Thu

Toán 
 Quỳnh

Văn học 
 TrangV

Sinh học 
 Lương

Hóa học 
 Khuê

Tin học 
 Hải(tin)

Thể dục 
 Mạnh

QPAN 
 Anh

Toán 
 L.Thúy

Văn học 
 Mơ

Hóa học 
 K.Hương

3 Văn học 
 TrangV

Vật lý 
 Huyên

Hóa học 
 D.Linh

Toán 
 Nga

QPAN 
 Anh

Ngoại ngữ 
 Thu

Vật lý 
 Trang(Lí)

Tin học 
 Hải(tin)

Toán 
 L.Hương

Hóa học 
 K.Hương

Toán 
 Yến

Thể dục 
 Mạnh

4 Thể dục 
 Uyên

Văn học 
 TrangV

Sinh học 
 Lương

Toán 
 Nga

Toán 
 Quỳnh

Ngoại ngữ 
 Thu

Toán 
 Yến

Hóa học 
 Khuê

Vật lý 
 Trang(Lí)

Tin học 
 Hải(tin)

Thể dục 
 Mạnh

Sinh học 
 Tân

5 Ngoại ngữ 
 Thu

Địa lí 
 ThúyĐ

Hóa học 
 D.Linh

Thể dục 
 Uyên

Toán 
 Quỳnh

Văn học 
 TrangV

Sinh học 
 Lương

Vật lý 
 Trang(Lí)

Tin học 
 Hải(tin)

Thể dục 
 Mạnh

Hóa học 
 K.Hương

Vật lý 
 Huyên

Thứ 6

1 Hóa học 
 Triệu

Hóa học 
 D.Linh

GDCD 
 Hạnh

Tin học 
 BHạnh

Sinh học 
 Lương

Toán 
 Quỳnh

GDCD 
 Linh

Toán 
 L.Hương

Vật lý 
 Trang(Lí)

Văn học 
 Mơ

Toán 
 Yến

Hóa học 
 K.Hương

2 Sinh học 
 Lương

Hóa học 
 D.Linh

Tin học 
 BHạnh

Vật lý 
 Hiệp

Vật lý 
 Liên

Toán 
 Quỳnh

Toán 
 Yến

Toán 
 L.Hương

Văn học 
 PhượngV

GDCD 
 Linh

Văn học 
 Mơ

Sinh học 
 Tân

3 Hóa học 
 Triệu

Toán 
 Dũng

Hóa học 
 D.Linh

Toán 
 Nga

Toán 
 Quỳnh

Sinh học 
 Trọng

Văn học 
 Thư V

Vật lý 
 Trang(Lí)

Văn học 
 PhượngV

Sinh học 
 Tân

Toán 
 Yến

KTCN 
 Xuyến

4 GDCD 
 Hạnh

Toán 
 Dũng

Văn học 
 HuyềnV

Toán 
 Nga

Lịch sử 
 Sơn

Vật lý 
 Hiệp

Toán 
 Yến

Văn học 
 B.Ngọc

Vật lý 
 Trang(Lí)

Hóa học 
 K.Hương

KTCN 
 Xuyến

Văn học 
 Thư V

5 Sinh hoạt 
 Triệu

Sinh hoạt 
 Dũng

Sinh hoạt 
 HuyềnV

Sinh hoạt 
 Nga

Sinh hoạt 
 Ngân

Sinh hoạt 
 Linh

Sinh hoạt 
 Xuyến

Sinh hoạt 
 B.Ngọc

Sinh hoạt 
 PhượngV

Sinh hoạt 
 Ánh

Sinh hoạt 
 Yến

Sinh hoạt 
 K.Hương

Thứ 7

1 Văn học 
 TrangV

Vật lý 
 Huyên

QPAN 
 NamQP

KTCN 
 Xuyến

Ngoại ngữ 
 Diễn

Vật lý 
 Hiệp

Vật lý 
 Trang(Lí)

Thể dục 
 Mạnh

Hóa học 
 Khuê

Ngoại ngữ 
 Công

Tin học 
 Hải(tin)

QPAN 
 Anh

2 Văn học 
 TrangV

QPAN 
 NamQP

Vật lý 
 Huyên

Ngoại ngữ 
 Diễn

Văn học 
 Ngân

Vật lý 
 Hiệp

Hóa học 
 Khuê

Vật lý 
 Trang(Lí)

GDCD 
 Linh

QPAN 
 Anh

Ngoại ngữ 
 Công

Thể dục 
 Mạnh

3 Vật lý 
 Liên

Sinh học 
 Lương

Vật lý 
 Huyên

Văn học 
 TrangV

Ngoại ngữ 
 Diễn

Hóa học 
 Khuê

Toán 
 Yến

KTCN 
 Xuyến

Thể dục 
 Mạnh

Vật lý 
 Tiền

QPAN 
 Anh

Tin học 
 Hải(tin)

4 Sinh học 
 Lương

Toán 
 Dũng

Ngoại ngữ 
 Thu

Hóa học 
 Khuê

Vật lý 
 Liên

QPAN 
 Anh

Toán 
 Yến

Văn học 
 B.Ngọc

KTCN 
 Xuyến

Thể dục 
 Mạnh

Địa lí 
 Thương

GDCD 
 Linh

5 Ngoại ngữ 
 Thu

Văn học 
 TrangV

KTCN 
 Xuyến

Vật lý 
 Hiệp

Hóa học 
 Khuê

Thể dục 
 Mạnh

QPAN 
 Anh

Văn học 
 B.Ngọc

Lịch sử 
 Sơn

Địa lí 
 Thương

Ngoại ngữ 
 Công

Vật lý 
 Huyên
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